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DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
ASXH An sinh xã hội
Bafin Cơ quan giám sát hệ thống tài chính cùa Đức

BRIC Nhóm các nền kinh tế mới nổi

CFSP Chính sách An ninh và đối ngoại chung.

CPI Chi số giá tiêu dùng

EC ủy  ban Châu Âu.

ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu

EMU Liên minh Kinh tế - Tiền tệ Châu Âu.

ERM Cơ chế chuyển đổi tỷ giá

ESCB Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu

ETS Hệ thống buôn bán phát thải

EU Liên minh Châu Âu

Euro Đồng tiền chung Châu Âu

Eurozone Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung 
Châu Âu

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FED Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
FTA Hiệp định Tự do thương mại song phương
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